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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Bản án số: 159/2019/HS-PT             

Ngày: 23 - 10 - 2019 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Minh Tuân 

Các Thẩm phán: Ông Lương Văn Hiển 

                            Ông Trần Khánh Hồng 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: 

Bà Đinh Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm, thụ lý số 137/2019/TLPT-HS ngày 

04 tháng 10 năm 2019, do có kháng cáo của bị cáo Tạ Phi S với bản án hình sự sơ 

thẩm số 109/2019/HSST ngày 27/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Tạ Phi S, tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1989; Nơi 

đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn ĐV, xã ĐT, huyện HH, tỉnh Bắc Giang; Nghề 

nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Tạ Văn H, sinh năm 1963, và bà Ngô Thị T, sinh 

năm 1964; Có vợ là Trần Thị H1, sinh năm 1997; có 01 con, sinh năm 2016; 

Tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/01/2019 

đến ngày 12/6/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh. 

(có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 01/01/2019, tổ công tác công an huyện Phú 

Bình Phối hợp với công an xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiến 

hành tuần tra kiểm soát, đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện có 03 

thanh niên nghi vấn về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Tổ công tác tiến hành 

kiểm tra thì hai thanh niên đã bỏ chạy thoát, Tổ công tác đã kịp thời giữ được Tạ 

Phi S, sinh năm 1989, trú tại Thôn ĐV, xã ĐT, huyện HH, tỉnh Bắc Giang. S 
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khai nhận đang vận chuyển pháo đi bán tại xóm C, xã HC, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Vật chứng thu giữ gồm: 18 hình hộp, bên ngoài bọc giấy nilong màu vàng 

xanh, trong đó 17 hộp đều có kích thước như nhau là 14,5cm x 14,5cm x 15cm 

bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ tròn có kích thước đường kính khoảng  

2,4cm x 15cm và 01 hộp đã bị bóc hai đầu. Kích thước đo cụ thể hộp là 14,5cm 

x 14,5cm x 15cm đã được niêm phong vào thùng cát tông (ký hiệu A); 03 cuộn 

hình trụ tròn có đường kính 30cm chiều cao 6,3cm bên ngoài có dán giấy màu 

vàng đỏ ghi chữ nước ngoài đã được niêm phong vào thùng cát tông (ký hiệu 

A). S khai toàn bộ 18 hộp và 03 cuộn hình tròn là pháo và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu SAM SUNG Galaxy A6 + màu đen cũ đã qua sử dụng. Tổ công tác đã 

tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng theo 

quy định đưa S về trụ sở công an để làm việc.    

Hồi 9 giờ 30 phút ngày 02/01/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Phú Bình đã tiến hành mở niêm phong, cân xác định khối lượng vật nghi 

là pháo nổ thu giữ của Tạ Phi S, kết quả: 18 hộp hình khối đựng trong thùng cát 

tông niêm phong (ký hiệu A) có khối lượng là 26kg và lấy mẫu giám định (ký 

hiệu A1); 03 cuộn hình trụ tròn có khối lượng là 5,1kg và lấy mẫu gửi giám định 

(ký hiệu B1) để trưng cầu giám định.   

Tại bản kết luận giám định số 246/KL– PC09 ngày 09/01/2019 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, kết luận: Mẫu vật niêm phong trong 

hộp cát tông (kí hiệu A1, B1) là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ. Có chứa 

thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ.   

Tại Cơ quan điều tra, Tạ Phi S khai nhận: Khoảng tháng 12/2018, S nhiều 

lần lái xe chở hàng thuê lên cửa khẩu TL, huyện HQ, tỉnh Cao Bằng. Mỗi lần lên 

giao hàng, S được người Trung Quốc lạ mặt cho một ít pháo, S mang về tích 

góp, cất giữ trong nhà của ông Nguyễn Văn T bỏ hoang ở cạnh nhà S. Khoảng 

20 giờ ngày 01/01/2019, khi đang ở nhà, S nhận được điện thoại của một người 

đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ hỏi mua pháo, người đàn ông này hẹn S ra 

khu vực đầu cầu HC để trao đổi cụ thể về số lượng và giá bán. Sau khi thỏa 

thuận xong, S một mình sang  nhà ông T bỏ hoang cạnh nhà S lấy 01 thùng pháo 

và 03 cuộn pháo điện quang mang về để ở hiên nhà mình rồi một mình điều 

khiển xe Wave Alpha mầu trắng đi gặp người gọi điện mua pháo. Trên đường 

đi, S đến nhà rủ bạn là Nguyễn Văn B đi cùng, sau khi đến khu vực đầu cầu HC, 

S và B vào quán cafe HH (do chị Tạ Thị H2, sinh năm 1980, trú tại xóm C, xã 

HC, huyện PB làm chủ) ngồi chờ người mua pháo. Khi B và S vừa vào trong 

quán ngồi xuống bàn uống nước thì người đàn ông hỏi mua pháo của S đi vào 

quán HH và ngồi cùng bàn với S và B. Biết đó là người liên hệ hỏi mua pháo 

của mình nên S và người đàn ông này đi ra ngoài thỏa thuận riêng với nhau về 

việc mua bán pháo. Cụ thể, người đàn ông này đặt mua của S 03 bệ pháo và 03 

cuộn pháo với giá thỏa thuận 320.000 đồng/01 bệ pháo và 200.000 đồng/01 

cuộn pháo, khi nào giao pháo xong sẽ trả tiền.  
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Sau khi thống nhất xong, S gọi điện thoại cho Tạ Văn H3, sinh năm 1994, 

trú tại thôn ĐV, xã ĐT, huyện HH, tỉnh Bắc Giang(là anh họ của S), nhờ Hải 

đến nhà S lấy số pháo S đã đóng sẵn để ở hiên nhà, chở đến khu vực đầu cầu HC 

thuộc xóm C, xã HC, huyện PB để S bán và S hứa sẽ trả công cho H3 là 

100.000đ, Hải đồng ý. 

Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, H3 một mình điều khiển xe mô tô 

kiểm soát 98D1-115.03 chở pháo đến cho S và dựng xe ở trước cửa quán cafe 

HH, rồi đi vào trong quán gặp S. Khi H3 đi vào quán thì người đàn ông đặt mua 

pháo nói với H3 “bê số pháo lên xe taxi hộ tôi” thì H3 nói “cho đây 100.000đ thì 

bê lên cho” người mua pháo đồng ý. Sau đó, H3 và người mua pháo khiêng 01 

thùng cát tông bên trong có 03 bệ pháo, còn S xách một túi nilong bên trong có 

03 cuộn pháo đi về hướng xe taxi đang đỗ ở đường đê HC và đặt số pháo này 

cạnh xe taxi. Khi S và người mua pháo đang thanh toán tiền với nhau thì bị Cơ 

quan Công an phát hiện, Hải và người mua pháo bỏ chạy thoát, người lái chiếc 

xe taxi cũng lái xe bỏ đi, còn S bị bắt giữ cùng toàn bộ vật chứng như nêu trên. 

Tại cơ quan điều tra, Tạ Phi S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

 Bản án sơ thẩm số 109/2019/HSST ngày 27/8/2019, Tòa án nhân dân 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố bị cáo Tạ Phi S phạm tội: “Buôn 

bán hàng cấm”; Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Tạ Phi S 18 (mười tám) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/6/2019. Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo bản án theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05/9/2019, bị cáo Tạ Phi S có đơn kháng 

cáo xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Phi S giữ nguyên nội dung kháng cáo, 

bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản án sơ thẩm đã 

quy kết.  

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội: “Buôn bán hàng cấm” là đúng 

người, đúng tội, không oan. Về kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: Tại cấp 

phúc thẩm bị cáo Tạ Phi S cung cấp cho Tòa án một Giấy khen của Ủy ban nhân 

dân, Ban Công an xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vì đã có thành 

tích xuất sắc trong việc tố giác tội phạm và phong trào phòng chống tội phạm 

trên địa bàn năm 2019, bị cáo có bố đẻ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 

bằng khen, xét thấy đây là những tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm v 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà bị cáo được hưởng. Bị cáo S có 

nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, vì vậy có căn cứ áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 

1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Phi S, 

sửa bản án sơ thẩm, chuyển hình phạt 18 tháng tù sang hình phạt 18 tháng tù cho 

hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo. 

Bị cáo không tranh luận với kết luận của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói 

sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện hoàn cảnh của bị 

cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Đơn kháng cáo của bị cáo Tạ Phi S gửi trong thời hạn và đúng theo 

thủ tục quy định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Phi S đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình , lời khai của bi ̣ cáo , phù hợp với các tài liệu , chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở kết luận: Do thường xuyên chở hàng thuê lên khu 

vực cửa khẩu TL, tỉnh Cao Bằng nên S được chủ hàng người Trung Quốc cho 

mỗi lần một ít pháo, S đã đem về nhà cất giấu, mục đích để đốt trong dịp tết 

nhưng do cần tiền chi tiêu và có người hỏi mua pháo nên khoảng 21 giờ 50 phút 

ngày 01/01/2019, Tạ Phi S đã thỏa thuận giao dịch với một người đàn ông không 

quen biết tại khu vực xóm C, xã HC, huyện PB để bán 18 hộp pháo nổ có khối 

lượng 26 kg và 03 cuộn pháo hình trụ tròn pháo nổ có khối lượng 5,1kg, tổng khối 

lượng là 31,1 kg. Sau khi thỏa thuận mua bán với người đàn ông trên, S đã nhờ Tạ 

Văn Hải vận chuyển số pháo trên ra khu vực xóm C, xã HC, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên và hứa trả công Hải 100.000 đồng để bán cho một người người đàn ông 

không rõ lai lịch, địa chỉ  nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an huyện Phú 

Bình phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng của vụ án. 

[3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , xâm phạm đến hoạt động 

quản lý kinh tế của Nhà nước đối với những loại hàng hóa pháp luật cấm kinh 

doanh, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội nhưng do hám lợi bị cáo vẫn 

thực hiện hành vi phạm tội. 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bi ̣ cáo về tội “ Buôn bán hàng cấm” theo quy 

điṇh tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự là có căn  cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[4]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử  thấy: 

Tại cấp phúc thẩm bị cáo Tạ Phi S cung cấp cho Tòa án một Giấy khen của Ủy 

ban nhân dân, Ban Công an xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tặng 

cho Tạ Phi S vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tố giác tội phạm và phong 

trào phòng chống tội phạm trên địa bàn, ngoài ra bị cáo có bố đẻ được Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới quy 

định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà bị cáo được 

hưởng. Xét thấy, bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng (có xác nhận của chính 

quyền địa phương), có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, được hưởng nhiều tình 
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tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Căn cứ các quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, xét thấy bị 

cáo có đủ các điều kiện để được hưởng án treo, việc cho bị cáo hưởng án treo 

không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội. Vì vậy chấp nhận đơn kháng cáo của  bị cáo Tạ Phi S, cho bị cáo được 

cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương, 

cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận 

[5]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

[6]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,   

 QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355;  điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Phi S, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 109/2019/HSST ngày 27/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. 

 Tuyên bố: Bị cáo Tạ Phi S phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; 

  1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Tạ Phi S 18 (mười tám) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

 Giao bị cáo Tạ Phi S cho Ủy ban nhân dân xã Đồng Tân, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

 2. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, về án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Tạ 

Phi S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

  3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 109/2019/HSST ngày 

27/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận:                                               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên;                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở tư pháp tỉnh TN; 

- TAND, VKSND huyện Phú Bình; đã ký 

- Chi cục THADS huyện Phú Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án;                                                  

                                                                         Đặng Minh Tuân  
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